
Lớp: 6/9
Grade

TB các 
môn
GPA

Học lực
Ranking

Hạnh kiểm
Conduct

1 Mai Ngọc Hoàng Bảo 8.4 9.0 8.9 7.9 9.2 9.0 8.8 9.6 9.6 Đ Đ Đ 8.9 GIỎI T

2 Phan Nam Bảo 8.9 9.3 9.5 7.2 8.8 9.5 9.3 8.9 9.4 Đ Đ Đ 9.0 GIỎI T

3 Nguyễn Hải Đăng 7.8 8.7 8.7 7.7 8.9 9.0 8.1 8.6 9.3 Đ Đ Đ 8.5 KHÁ T

4 Đặng Vũ Ngân Giang 6.7 8.2 7.7 6.2 8.2 8.8 8.3 8.0 9.6 Đ Đ Đ 8.0 KHÁ T

5 Phạm Helen 9.0 9.1 9.3 8.5 8.9 9.6 9.3 8.8 9.7 Đ Đ Đ 9.1 GIỎI T

6 Lê Tuấn Khang 6.5 7.2 7.5 5.3 5.8 8.3 7.4 5.7 8.1 Đ Đ Đ 6.9 KHÁ T

7 Phạm Uyên Khanh 9.5 9.8 9.6 9.0 9.6 9.9 9.7 9.7 9.7 Đ Đ Đ 9.6 GIỎI T

8 Nguyễn Hữu Khôi 6.5 8.2 8.4 6.2 8.8 8.5 7.2 8.9 9.1 Đ Đ Đ 8.0 KHÁ T

9 Ngô Quý Long 5.9 6.6 5.2 4.1 4.1 5.0 5.6 5.4 6.7 Đ Đ Đ 5.4 TB T

10 Lê Anh Minh 6.0 7.5 7.4 6.0 6.7 7.9 5.6 8.0 8.2 Đ Đ Đ 7.0 TB T

11 Lương Gia Minh 5.4 7.1 6.5 5.9 7.1 8.5 6.4 7.6 8.7 Đ Đ Đ 7.0 TB T

12 Nguyễn Phan Thu Minh 8.2 8.0 8.0 6.9 8.5 9.0 8.4 8.5 9.0 Đ Đ Đ 8.3 GIỎI T

13 Võ Hiếu Minh 8.1 8.5 8.3 7.0 7.8 8.4 8.3 8.5 9.0 Đ Đ Đ 8.2 GIỎI T

14 Nguyễn Lê Bảo Ngọc 8.4 9.1 8.2 8.1 8.9 9.3 9.1 9.2 9.8 Đ Đ Đ 8.9 GIỎI T

15 Trần Ngọc Thanh Thanh 8.2 8.8 8.7 7.8 8.3 8.5 8.9 9.0 9.5 Đ Đ Đ 8.6 GIỎI T

16 Lê Minh Thư 7.9 9.1 9.5 8.2 8.7 9.2 9.2 9.3 9.3 Đ Đ Đ 8.9 GIỎI T

17 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 9.3 9.2 9.3 8.8 9.1 9.1 9.1 9.5 9.7 Đ Đ Đ 9.2 GIỎI T

Phạm Thị Giang
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Lớp: 6/10
Grade

TB các 
môn
GPA

Học lực
Ranking

Hạnh kiểm
Conduct

1 Nguyễn Quang Minh An 8.6 9.0 9.0 6.9 6.8 9.6 9.1 8.3 8.9 Đ Đ Đ 8.5 GIỎI T

2 Nguyễn Đoàn Thiên Ân 5.0 6.9 7.7 4.2 6.0 7.4 3.9 7.4 7.8 Đ Đ Đ 6.3 TB K

3 Lê Đình Minh Khang 8.6 9.4 9.3 7.7 9.0 9.4 8.9 9.1 9.4 Đ Đ Đ 9.0 GIỎI T

4 Nguyễn Đạt Khang 7.5 9.0 8.5 7.1 7.9 8.7 7.6 8.1 9.3 Đ Đ Đ 8.2 KHÁ T

5 Hồ Cao Huy Khánh 8.1 8.4 8.6 7.1 8.4 9.1 8.2 8.8 9.3 Đ Đ Đ 8.4 GIỎI T

6 Lâm Nguyễn Minh Khoa 7.7 8.1 7.8 5.7 5.6 7.9 8.9 6.9 7.9 Đ Đ Đ 7.4 KHÁ T

7 Nguyễn Hoàng Gia Long 9.3 9.4 9.2 8.1 9.5 9.4 9.1 9.4 9.6 Đ Đ Đ 9.2 GIỎI T

8 Phạm Hoàng Gia Nghi 7.3 8.7 8.1 6.7 8.8 8.5 6.0 8.2 9.3 Đ Đ Đ 8.0 KHÁ T

9 Võ Song Thảo Nguyên 7.1 8.1 8.7 6.7 8.4 8.8 8.5 8.5 9.3 Đ Đ Đ 8.2 KHÁ T

10 Lê Minh Nhật 9.0 9.4 9.4 8.2 9.0 9.5 9.6 9.0 9.8 Đ Đ Đ 9.2 GIỎI T

11 Nguyễn Hoàng Sinh Phúc 8.8 8.6 9.1 7.3 8.8 9.2 8.9 8.4 9.2 Đ Đ Đ 8.7 GIỎI T

12 Ngô Anh Thư 8.0 8.8 9.5 7.8 9.0 8.6 8.3 8.7 9.5 Đ Đ Đ 8.7 GIỎI T

13 Võ Hữu Minh Trí 8.0 9.5 9.1 8.3 8.3 9.7 9.5 8.7 8.8 Đ Đ Đ 8.9 GIỎI T

14 Mai Ngọc Minh Trúc 8.6 8.9 9.1 7.6 8.3 9.5 8.5 8.9 9.1 Đ Đ Đ 8.7 GIỎI T

15 Đỗ Hoàng Minh Vy 8.5 9.4 9.2 7.8 8.3 8.9 9.0 8.8 9.4 Đ Đ Đ 8.8 GIỎI T

16 Trương Hoàng Phúc 6.9 8.8 7.0 5.6 6.8 7.2 6.2 7.5 8.5 Đ Đ Đ 7.2 KHÁ T

Đào Thị Vân Kiều

Kiểm tra/Checked by

Văn Thị Thiên Hà
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Lớp: 6/11
Grade

TB các 
môn
GPA

Học lực
Ranking

Hạnh kiểm
Conduct

1 Nguyễn Quang Duy 8.7 9.0 8.3 7.1 8.5 9.2 9.2 8.6 9.3 Đ Đ Đ 8.7 GIỎI T

2 Nguyễn Lê Nguyệt Hà 6.1 8.1 8.0 7.3 7.7 8.6 6.2 8.3 9.2 Đ Đ Đ 7.7 KHÁ T

3 Nguyễn Nhật Gia Khiêm 9.2 9.5 8.8 8.3 9.1 9.6 9.0 9.4 9.6 Đ Đ Đ 9.2 GIỎI T

4 Trần Nguyễn Đăng Khoa 8.0 8.8 8.4 6.2 8.9 9.4 8.6 8.6 9.3 Đ Đ Đ 8.5 KHÁ T

5 Nguyễn Anh Khôi 8.9 9.2 9.6 7.6 8.9 9.7 8.9 9.3 9.6 Đ Đ Đ 9.1 GIỎI T

6 Nguyễn Mai Mỹ Kim 6.8 8.4 8.9 7.2 7.9 8.9 6.1 9.1 9.7 Đ Đ Đ 8.1 KHÁ T

7 Lê Duy Minh 7.8 8.8 8.9 7.2 7.9 9.4 9.5 8.8 9.1 Đ Đ Đ 8.6 KHÁ T

8 Nguyễn Nhật Nam 7.4 8.6 8.0 7.6 8.4 8.7 8.4 8.9 9.4 Đ Đ Đ 8.4 KHÁ T

9 Phạm Phương Nghi 8.5 9.1 9.2 8.0 8.4 9.2 8.7 8.9 9.7 Đ Đ Đ 8.9 GIỎI T

10 Nguyễn Trần Hoàng Nguyên 8.9 8.5 9.4 7.9 8.7 8.8 8.9 8.8 9.0 Đ Đ Đ 8.8 GIỎI T

11 Nguyễn Nguyễn 6.5 8.0 8.2 6.2 7.5 8.4 8.6 8.4 8.5 Đ Đ Đ 7.8 KHÁ T

12 Trần Huy Thăng 6.2 7.1 6.2 5.2 6.6 8.3 7.8 7.2 7.7 Đ Đ Đ 6.9 TB T

13 Nghiêm Anh Thư 8.3 8.5 9.0 6.9 8.6 9.0 9.0 8.6 9.1 Đ Đ Đ 8.6 GIỎI T

14 Nguyễn Minh Tiến 5.4 6.4 6.3 4.4 4.9 7.1 5.4 6.0 6.6 Đ Đ Đ 5.8 TB T

15 Nguyễn Minh Việt 8.5 8.5 7.8 6.4 7.3 8.8 8.1 7.6 9.2 Đ Đ Đ 8.0 KHÁ T
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Lớp: 6/12
Grade

TB các môn
GPA

Học lực
Ranking

Hạnh kiểm
Conduct

1 Narumon Trân Attasumpun 7.8 7.0 7.6 6.6 7.8 8.3 8.4 6.9 8.1 Đ Đ Đ 7.6 K Tốt

2 Huỳnh Gia Bảo 7.7 8.9 8.1 8.5 9.1 9.3 8.7 9.0 9.4 Đ Đ Đ 8.7 G Tốt

3 Nguyễn Thái Bảo 9.0 9.1 9.0 7.8 9.6 8.8 8.6 9.3 9.5 Đ Đ Đ 9.0 G Tốt

4 Ngô Liên Phương Chloe 5.0 6.8 5.4 5.2 5.9 4.4 6.4 5.8 7.6 Đ Đ Đ 5.8 Tb Tốt

5 Trần Minh Duy 8.9 9.1 9.2 8.6 9.8 10.0 9.2 8.9 8.1 Đ Đ Đ 9.1 G Tốt

6 Lê Minh Đạt 3.9 7.5 7.7 7.2 7.8 7.7 5.0 9.0 8.6 Đ Đ Đ 7.2 Tb Tốt

7 Đoàn Nguyễn Bảo Hân 7.3 8.5 9.4 7.8 9.1 7.9 8.1 9.3 9.1 Đ Đ Đ 8.5 K Tốt

8 Nguyễn Kim Hân 5.0 7.1 8.1 6.2 8.0 7.9 6.6 8.0 8.5 Đ Đ Đ 7.3 Tb Tốt

9 Vũ Bảo Hân 7.1 8.1 8.5 8.1 9.2 7.5 6.5 8.2 8.6 Đ Đ Đ 8.0 G Tốt

10 Vũ Gia Hân 6.1 6.9 8.7 8.0 8.3 8.6 5.9 8.4 8.4 Đ Đ Đ 7.7 K Tốt

11 Lê Nhật Hoàng 7.1 8.5 9.5 8.2 9.1 9.4 9.3 8.9 9.6 Đ Đ Đ 8.8 G Tốt

12 Trịnh Quốc Hưng 6.9 7.9 6.9 6.1 7.2 7.7 7.1 6.9 6.7 Đ Đ Đ 7.0 K Tốt

13 Nguyễn Ken 4.2 5.6 4.8 4.8 6.1 5.1 6.5 4.5 6.1 Đ Đ Đ 5.3 Y Khá

14 Ngô Quang Khải 8.0 8.7 8.2 7.5 8.8 8.7 8.5 8.1 8.8 Đ Đ Đ 8.4 G Tốt

15 Phan Lê Khang 5.2 6.9 7.6 8.2 8.4 7.0 8.0 8.4 8.6 Đ Đ Đ 7.6 K Tốt

16 Nguyễn Mai Khanh 7.4 7.8 8.0 8.4 8.5 7.8 8.9 8.6 9.4 Đ Đ Đ 8.3 G Tốt

17 Nguyễn Lê Hồng Minh 6.2 7.0 8.1 7.1 9.1 7.7 5.9 6.7 8.6 Đ Đ Đ 7.4 K Tốt

18 Lý Toàn Nhân 4.5 6.0 5.9 5.1 5.5 5.0 5.9 4.9 5.8 Đ Đ Đ 5.4 Tb Tốt

19 Nguyễn Thanh Trọng Nhân 6.8 7.9 8.4 7.2 7.6 7.8 7.6 7.9 8.5 Đ Đ Đ 7.7 K Tốt

20 Nguyễn Trí Nhân 7.0 7.8 8.7 8.0 9.0 7.9 7.4 8.4 8.5 Đ Đ Đ 8.1 G Tốt

21 Nguyễn Đan Nhi 7.9 9.0 8.3 7.7 7.6 7.1 9.0 8.4 9.0 Đ Đ Đ 8.2 K Tốt

22 Trương Tường Nhi 3.9 6.0 6.0 5.9 5.2 5.2 6.5 5.6 8.4 Đ Đ Đ 5.9 Tb Tốt

23 Lưu Phước Quang 7.1 7.1 6.4 5.9 8.2 8.3 7.0 5.5 7.5 Đ Đ Đ 7.0 K Tốt

24 Huỳnh Thanh Thảo 6.7 7.8 8.2 6.7 8.1 7.7 7.1 8.1 8.0 Đ Đ Đ 7.6 K Tốt

Nguyễn Thị Kim Trang
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Lớp: 6/13
Grade

TB các môn
GPA

Học lực
Ranking

Hạnh kiểm
Conduct

1 Vũ Ngọc Khánh An 8.0 8.4 7.5 7.8 8.4 8.3 7.7 8.8 9.2 Đ Đ Đ 8.2 G Tốt

2 Lâm Nhật Anh 4.8 6.7 6.6 6.0 7.6 7.1 7.9 6.5 7.5 Đ Đ Đ 6.7 Tb Tốt

3 Nguyễn Ngọc Mỹ Anh 7.1 7.7 7.8 6.5 8.8 8.0 8.8 8.4 8.7 Đ Đ Đ 8.0 K Tốt

4 Nguyễn Ngọc Phương Anh 6.2 6.8 6.1 5.7 6.7 5.5 8.5 7.5 7.2 Đ Đ Đ 6.7 Tb Tốt

5 Nguyễn Tôn Thụy Anh 8.7 8.9 9.0 8.8 9.4 8.8 9.5 9.2 9.7 Đ Đ Đ 9.1 G Tốt

6 Quý Anh 8.4 8.3 7.5 7.2 8.8 8.3 8.0 8.1 8.2 Đ Đ Đ 8.1 G Tốt

7 Trần Angelle CoCo 5.5 6.6 6.6 6.5 5.5 7.2 7.3 7.2 9.2 Đ Đ Đ 6.8 K Tốt

8 Lưu Doãn Minh Đức 5.5 5.4 4.4 5.5 7.1 5.1 6.9 5.6 7.3 Đ Đ Đ 5.9 Tb Khá

9 Wu Lực Hòa 6.0 7.2 6.4 5.9 7.6 6.3 6.2 7.4 7.0 Đ Đ Đ 6.7 Tb Tốt

10 Ngô Minh Khang 7.2 8.2 8.3 6.9 8.0 7.2 9.3 7.1 7.3 Đ Đ Đ 7.7 K Tốt

11 Trương Đức Nam Khánh 8.3 7.9 6.1 6.4 7.6 7.2 7.2 7.7 8.1 Đ Đ Đ 7.4 K Tốt

12 Hoàng Võ Khánh Linh 7.1 7.6 7.0 7.5 6.1 6.3 8.0 7.6 8.2 Đ Đ Đ 7.3 K Tốt

13 Nguyễn Diệu Linh 8.7 9.1 9.2 7.9 9.6 9.7 9.4 8.3 9.6 Đ Đ Đ 9.1 G Tốt

14 Trần Lê Hiển Long 8.8 9.2 8.4 7.5 9.5 8.5 8.6 8.7 7.9 Đ Đ Đ 8.6 G Tốt

15 Phạm Kim Ánh Minh 9.0 9.5 9.2 8.5 8.8 8.6 9.5 9.4 9.6 Đ Đ Đ 9.1 G Tốt

16 Trần Phương Nghi 8.8 8.9 8.2 7.1 8.9 8.4 8.3 8.0 8.9 Đ Đ Đ 8.4 G Tốt

17 Dương Nam Phương 9.4 9.0 8.9 8.3 9.1 9.2 8.3 8.7 9.2 Đ Đ Đ 8.9 G Tốt

18 Nguyễn Lê Hà Thi 4.9 5.6 4.8 5.4 5.0 5.1 6.1 5.9 7.1 Đ Đ Đ 5.5 Tb Tốt

19 Nguyễn Nhật Thy 8.0 7.5 8.1 7.1 9.3 8.9 7.9 7.8 8.6 Đ Đ Đ 8.1 G Tốt

20 Trần Anh Tuấn 6.6 7.7 7.3 7.0 7.4 7.5 7.8 7.9 7.7 Đ Đ Đ 7.4 K Tốt

21 Đoàn Thanh Vy 8.4 7.8 7.9 6.2 7.2 8.1 8.3 7.7 8.2 Đ Đ Đ 7.8 K Tốt

22 Phạm Nhật Vy 7.0 7.2 7.4 5.1 6.8 5.4 8.9 6.7 8.1 Đ Đ Đ 7.0 K Tốt

Trịnh Thị Hồng Hạnh
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Lớp: 6/14
Grade

TB các môn
GPA

Học lực
Ranking

Hạnh kiểm
Conduct

1 Quách Vĩnh An 6.3 7.6 5.9 6.5 8.5 7.4 8.3 6.9 7.7 Đ Đ Đ 7.2 K Tốt

2 Phạm Nguyễn Minh Anh 8.0 8.6 8.1 8.0 8.3 8.3 8.9 8.4 9.0 Đ Đ Đ 8.4 G Tốt

3 Ngô Hoàng Gia Bảo 7.2 8.4 7.2 7.4 8.9 9.0 8.2 9.3 8.0 Đ Đ Đ 8.2 K Tốt

4 Đinh Lê Ngọc Châu 8.1 8.2 8.1 7.6 9.0 7.5 8.5 9.0 9.1 Đ Đ Đ 8.3 G Tốt

5 Bùi Quốc Khang 7.1 8.0 7.4 6.9 8.4 7.5 5.4 6.6 7.5 Đ Đ Đ 7.2 K Tốt

6 Phạm Ngọc Khánh 9.2 8.9 9.0 8.5 9.7 9.1 8.9 8.8 9.6 Đ Đ Đ 9.1 G Tốt

7 Phùng Châu Bảo Khanh 9.2 9.2 9.2 8.7 9.0 9.8 9.4 9.2 9.4 Đ Đ Đ 9.2 G Tốt

8 Trần Minh Khôi 7.6 8.6 8.4 6.9 7.9 8.1 7.4 7.2 8.0 Đ Đ Đ 7.8 K Tốt

9 Hồng Khương Nhật Lam 7.2 8.1 8.2 6.6 9.2 8.3 8.3 6.8 8.6 Đ Đ Đ 7.9 K Tốt

10 Phạm Khánh Linh 8.2 8.9 8.6 8.8 9.4 8.8 8.0 9.2 9.1 Đ Đ Đ 8.8 G Tốt

11 Võ Đức Minh 8.6 8.8 8.9 8.3 9.6 8.7 8.5 7.5 9.1 Đ Đ Đ 8.7 G Tốt

12 Phạm Minh Ngân 8.7 8.7 9.1 8.7 9.3 9.2 8.7 8.9 9.2 Đ Đ Đ 8.9 G Tốt

13 Nguyễn Trương Bích Ngọc 8.7 8.5 8.5 7.6 8.8 7.6 8.0 8.2 8.8 Đ Đ Đ 8.3 G Tốt

14 Phạm Thị Thảo Nguyên 7.0 7.9 7.8 6.8 7.3 6.4 9.2 6.8 8.2 Đ Đ Đ 7.5 K Tốt

15 Trần Nguyễn Khôi Nguyên 6.8 7.7 6.9 5.6 7.7 8.0 7.7 6.6 8.5 Đ Đ Đ 7.3 K Tốt

16 Ngô Yến Nhi 9.0 9.5 9.4 8.9 9.4 9.0 9.0 9.7 9.6 Đ Đ Đ 9.3 G Tốt

17 Nguyễn Huy Phan 8.0 8.8 8.1 6.9 8.3 8.8 7.7 6.8 8.2 Đ Đ Đ 8.0 G Tốt

18 Phạm Minh Tâm 8.1 7.6 8.3 7.2 8.4 8.8 7.2 7.6 8.5 Đ Đ Đ 8.0 G Tốt

19 Huỳnh Lâm Minh Thanh 9.2 9.0 9.1 8.9 9.7 9.5 9.1 9.4 9.6 Đ Đ Đ 9.3 G Tốt

20 Hồ Minh Thư 7.9 8.2 7.7 7.7 8.2 7.3 8.7 8.5 8.3 Đ Đ Đ 8.1 K Tốt

21 Bùi Thanh Toàn 8.4 8.2 8.3 6.6 8.0 8.3 7.5 6.9 8.7 Đ Đ Đ 7.9 K Tốt

22 Nguyễn Đức Trọng 5.7 7.0 7.0 6.5 7.3 7.4 8.9 7.2 7.8 Đ Đ Đ 7.2 K Tốt

23 Ngô Nhật Trường 6.1 7.5 6.7 7.3 8.4 8.6 8.1 6.7 8.0 Đ Đ Đ 7.5 K Tốt

Trần Thị Ngọc Thúy

KẾT QUẢ HỌC TẬP CẢ NĂM HỌC 2018 - 2019
Results for the whole Academic year 2018- 2019
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Education
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Đinh Huyền Trang Văn Thị Thiên Hà

Âm nhạc
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Mỹ thuật
Fine
Arts
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Ranking


	6-9-11 cn.pdf (p.1-3)
	Class-6-CN.pdf (p.4-6)

